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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  

Mã học phần:  71LAWS40292 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71LAWS40292_01,02,03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có  Sử dụng 

tài liệu file giấy  

☐ Không 

 

Cách thức nộp bài phần tự luận: 

SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Đề xuất những giải pháp 

phù hợp để giải quyết 

các vấn đề pháp lý, các 

bài tập tình huống thực 

tế liên quan đến các quan 

hệ pháp luật về hôn nhân 

và gia đình. 

Trắc 

nghiệm 

+Tự luận 

(Phân 

tích)  

80% 

Phần 

trắc 

nghiệm 

từ câu 

1-10 

Phần 

tự luận 

(01 

câu) 

8 PI3.1 

CLO 3 

Lựa chọn đúng văn bản 

pháp luật và quy phạm 

pháp luật để áp dụng 

trong các tình huống 

pháp luật về hôn nhân 

và gia đình 

Tự luận 

(phần bài 

tập tình 

huống   

20% 

Câu 4 

(phần a 

và b) 

2 PI6.2 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Thoả thuận chế độ tài sản của vợ chồng 

A. Phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

B. Phải được lập thành văn bản và được chứng thực. 

C. Có thể được xác lập bằng miệng nhưng phải có người làm chứng. 

D. Có thể được lập bằng miệng hoặc bằng văn bản. 

ANSWER: A  

 

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp việc xác định cha, mẹ, con:  

A. Tòa án nhân dân 

B. Cơ quan đăng ký hộ tịch  

C. Bộ Công an 

D. Viện kiểm sát nhân dân 

ANSWER: A 

 

Anh A (quốc tịch Lào) và chị B (quốc tịch Việt Nam) là cư dân ở khu vực biên giới đủ điều 

kiện kết hôn thì nơi đăng ký kết hôn là: 

A. Trụ sở UBND xã nơi cư trú của chị B 

B. Trụ sở UBND xã nơi cư trú của anh A 

C. Trụ sở UBND huyện nơi cư trú của chị B 

D. Trụ sở UBND tỉnh nơi cư trú của chị B 

ANSWER: A  

 

Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng khi: 

A. Người được cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng được người cấp dưỡng 

A. Con chưa thành niên có tài sản riêng 

C. Con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình 

D. Không chung sống với con  

ANSWER: A 

 

Tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản 

để kinh doanh thì: 

A. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng ấy nếu có sự đồng ý 

bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ 

B. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đã có quyền định đoạt tài sản riêng ấy 

C. Cha mẹ hoặc người giám hộ có quyền định đoạt tài sản riêng ấy 

D. Con từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đã có quyền định đoạt tài sản riêng ấy 

ANSWER: A  
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Thời kỳ hôn nhân là:  

A. Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày 

chấm dứt hôn nhân. 

B. Khoảng thời gian hai bên sống chung như vợ chồng. 

C. Khoảng thời gian hai bên đăng ký kết hôn. 

D. Khoảng thời gian hai bên đám cưới và đăng ký kết hôn. 

ANSWER: A 

 

 Ly hôn là việc: 

A. chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 

B. chấm dứt quan hệ vợ chồng theo sự thoả thuận của cả hai vợ chồng. 

C. chấm dứt quan hệ vợ chồng theo nguyện vọng của vợ hoặc chồng. 

D. chấm dứt quan hệ vợ chồng theo quyết định của nơi cấp giấy đăng ký kết hôn 

ANSWER: A 

 

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện sau: 

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

B. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. 

C. Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. 

D. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi. 

ANSWER: A  

 

Cơ quan, tổ chức nào sau đây có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật: 

A. Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em 

B. Toà án nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam cư trú 

C. Sở Tư pháp thuộc tỉnh nơi công dân Việt Nam cư trú  

D. Cơ quan đăng ký kết hôn của hai vợ chồng   

ANSWER: A 

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ: 

A. cấp dưỡng nuôi con 

B. Nuôi dưỡng con 

C. Trợ cấp cho con 

D. Chu cấp cho con 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1: Phân tích nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình sau đây: (2,5 điểm) 

“Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, 

quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con”. 

Câu 4: Tình huống (2,5 điểm) 

Chị N nộp đơn yêu cầu Toà án giải quyết cho chị ly hôn với anh B. Trong đơn chị yêu cầu 

toà án giải quyết các việc như sau: 
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Chị đề nghị ly hôn với anh B với lý do chị phát hiện anh đã ngoại tình với chị A làm 

chung cơ quan với anh và 02 người có con chung. Chị cho rằng việc anh ngoại tình khiến 

đời sống vợ chồng rơi vào mâu thuẫn trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt. 

Chị yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn.  

Tài sản chung bao gồm: Căn nhà chung cư tại quận T, có giá trị là 3 tỷ đồng. Xe ô tô có 

giá 2 tỷ đồng đứng tên anh B. Đây là các tài sản tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Ngoài ra, cổ 

phần 20 tỷ đồng mà anh B đầu tư thành lập xí nghiệp khai thác đá tỉnh X có trước thời điểm 

đăng ký kết hôn. 

Anh B yêu cầu không ly hôn, đồng thời không đồng ý chia tài sản chung của vợ chồng.  

Hỏi:  

a) Theo Anh/chị Toà án có căn cứ để giải quyết yêu cầu ly hôn của chị N hay không? 

Giải thích và nêu cơ sở pháp lý (1 điểm) 

b) Trường hợp giải quyết yêu cầu ly hôn; Toà án chia tài sản chung của vợ chồng chị N 

như thế nào? Nêu cơ sở pháp lý? (1.5 điểm) 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 10 Lựa chọn A – mỗi câu đúng 0.5 điểm  0.5  

II. Tự luận 5.0  

Câu 1 

+ Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc: 

Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc 

không chỉ là mục tiêu cá nhân khi xác lập quan hệ 

hôn nhân mà còn là mục tiêu chung của Nhà nước 

và xã hội. Khoản 1,3 Điều 4 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 khẳng định: “Nhà nước có chính 

sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo 

điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, 

tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; 

xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc” 

1.0   

+ Các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, 

quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau: 

- Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, hiếu thảo, 

chăm só, phụng dưỡng cha, mẹ, giữ gìn truyền 

thống tốt đẹp của gia đình. 

- Con dâu con rể thì có nghĩa vụ tôn trọng, quan 

tâm, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ chồng 

0.5 
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- Ông bà nội, ngoại có quyền và nghĩa vụ trong 

nom, giáo dục con cháu, sống mẫu mực nêu gương 

tốt cho con cháu noi theo. 

- Anh chị em đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, 

chăm sóc, giúp đỡ nhau 

+ Không phân biệt đối xử giữa các con: 

Không phân biệt đối xử giữa các con trên cơ sở 

giới và tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Cha mẹ 

phải lựa chọn cách đối xử sao cho thật công bằng 

giữa các con của mình:  

▪ con nuôi cũng như con đẻ,  

▪ con gái cũng như con trai,  

▪ con riêng cũng như con chung,  

▪ con ngoài giá thú cũng như con trong giá 

thú, 

▪ con ra đời tự nhiên cũng như con ra đời nhờ 

kỹ thuật hỗ trợ sinh sản,  

▪ con chưa thành niên cũng như con đã thành 

niên  

▪ con đã thành niên bị tàn tật,  

▪ con đã thành niên bị mất năng lực hành vi 

dân sự,…. 

❖ Đồng thời, không được phân biệt đối xử 

giữa các con dù cha mẹ đã ly hôn và không 

trực tiếp nuôi dạy con 

 

1.0 

Câu 4  

(phần a) 

Phần a: 

Ý 1: Toà án nếu hoà giải không thành và chị N 

cương quyết ly hôn thì Toà án sẽ giải quyết cho 

chị N ly hôn. 

0.25  

 

Ý 2: Lý do: Anh B ngoại tình, không chung thủy, 

chung sống như vợ, chồng với người khác, là đã 

vi phạm nghiêm trong quyền và nghĩa vụ của vợ 

chồng làm cho hôn nhân rơi vào trầm trọng, mục 

đích của hôn nhân không đạt, có căn cứ để Toà án 

giải quyết cho ly hôn. 

0.5  

 
CSPL: Khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 

0.25  

Câu 4 

Phần b) 

Ý 1: Tài sản chung của vợ chồng chị N bao gồm: 

Căn nhà chung cư trị giá 3 tỷ đồng. Xe ô tô có giá 

2 tỷ đồng sẽ được chia đôi. Trường hợp một bên 

 

0.25 
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lấy tài sản thì sẽ trả cho bên kia bằng tiền tương 

ứng giá trị bằng ½ tổng giá trị tài sản.  

 

Ý 2: cổ phần trị giá 20 tỷ đồng trong xí nghiệp 

khai thác đá tỉnh X là tài sản riêng của anh B sẽ 

thuộc về anh B vì vợ chồng không có thoả thuận 

nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng thì sẽ 

coi là tài sản riêng. 

0.5 

Ý 3: Lợi nhuận trên số tiền 20 tỷ đồng chưa nhận 

từ xí nghiệp khai thác đá tỉnh X là tài sản chung 

của vợ chồng nên sẽ được chia đôi. 

0.5 

CSPL: Điều 33; Khoản 3, 4 Điều 59 Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014. 

0.25 

 Điểm tổng 10.0  

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 07  năm 2024 

 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 
 

ThS. Đinh Lê Oanh                 ThS. Đinh Thu Thuỷ 

 


